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CÔNG TY CP CK NHÔM XINGFAWINDOW
NHÀ MÁY NHÔM XINGFA
Địa chỉ : 
Văn phòng : 
Tell : 
Website : 

997 Quốc Lộ N2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
B7/7Z Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, Tp. HCM

028.62685340 - 028.62685005 Hotline: 0983.773.779
https://nhomxingfawindow.com

(*) Độ dày và tỷ trọng dung sai cho phép ±8%

DIỄN GIẢI TÊN HỆ TRANG
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Cửa đi Châu Âu (rãnh C)

Cửa sổ Châu Âu (rãnh C)

Cửa đi lùa
Cửa sổ lùa
Cửa đi Châu Âu (rãnh C)
Cửa sổ Châu Âu (rãnh C)
Cửa đi hệ thuỷ lực

Cửa đi
Cửa đi
Cửa sổ
Cửa sổ
Lamri - Ke góc - Lá sách

Cửa lùa

Cửa lùa
Cửa đi + cửa sổ vát cạnh
Cửa đi + cửa sổ
Cửa đi + c.sổ có chỉ phào
Cửa đi xếp trượt
Cửa lùa (2 ray và 3 ray)
Mặt dựng
Nhôm hộp

Lan can

Hệ KAWIN 65
Hệ KAWIN 65
Hệ KAWIN 120

Hệ KAWIN 65 Hệ KAWIN 60 Hệ
KAWIN 60 Hệ XFA-120 Hệ XFA-
55 (Độ dày 1.2 & 1.4) Hệ XFA-55
(Độ dày 1.8 & 2.0) Hệ XFA-55 (Độ
dày 1.2) Hệ XFA-55 (Độ dày 1.4)
Hệ XFA-55 Hệ XFA-55 (Độ dày
1.2 & 1.4) Hệ XFA-55 (Độ dày
1.4) Hệ XFA-55 (Độ dày 1.2) Hệ
XFA-1000 (Độ dày 1.2 & 2.0) Hệ
XFA-1000 (Độ dày 1.2 & 1.4) Hệ
XFA-63 Hệ XFA-93 (Độ dày
2.0,1.8,1.6,1.2)

Hệ XFA-65
Hệ XFA
Hệ XFA

16-17
18-19

20
21

22-27
28

29-30
31

TRANG 01

New !

New !

New !

New !

New !

New !

New !

MỤC LỤC



CÔNG TY CP CK NHÔM XINGFAWINDOW
NHÀ MÁY NHÔM XINGFA
Địa chỉ :
Văn phòng : 
Tell : 
Website : 

997 Quốc Lộ N2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
B7/7Z Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, Tp. HCM

028.62685340 - 028.62685005 Hotline: 0983.773.779
https://nhomxingfawindow.com

(*) Độ dày và tỷ trọng dung sai cho phép ±8% TRANG 02

66

2
23

.6

1.
6

55

65

1.
8

29
.9

65

23
.6

59

65

25.8

2.5

1.5

87

56.3

2.5

2.5

87

37.8

1

New !

New !

New !

New !

New !

New !

New !

Mã nhôm

Mã nhôm

Mã nhôm

Độ dày

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

TLR

Mã nhôm

Mã nhôm

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

Mã nhôm

Mã nhôm

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

XFA-KW004

XFA-KW006A

XFA-KW001

1.030

1.792

0.274

XFA-KW005

XFA-KW002

0.546

2.228 XFA-KW003

XFA-KW006 0.319

2.228

1.0

2.5

1.5-2

2.5

1.5-1.8 1.0

2.5

Nẹp kính hộp

Khung bao cửa đi

Đố động dùng chung Ốp đáy cánh

Cánh cửa đi mở ngoài

Nẹp kính thường

Cánh cửa đi mở trong

HỆ CỬA ĐI CHÂU ÂU KAWIN 65
(ĐỘ DÀY 2.5)



CÔNG TY CP CK NHÔM XINGFAWINDOW
NHÀ MÁY NHÔM XINGFA
Địa chỉ : 
Văn phòng : 
Tell :
Website : 

997 Quốc Lộ N2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
B7/7Z Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, Tp. HCM

028.62685340 - 028.62685005 Hotline: 0983.773.779
https://nhomxingfawindow.com

(*) Độ dày và tỷ trọng dung sai cho phép ±8% TRANG 03

1.7

65

64.8

1.7

65

1.4

1.7

65

78

1.7
1.7

65.2

75

49
64

.8

50

65

68
.6

65

2

Nối khung 90°

Khung bao cửa sổ

Khung bao cố định Đố cố định

Cánh cửa sổ

Nối khung

Đố cố định

Mã nhôm

Mã nhôm

Mã nhôm

Độ dày

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

TLR

Mã nhôm

Mã nhôm

Độ dày

Độ dày TLR

TLR

Mã nhôm

Mã nhôm

Độ dày

Độ dày TLR

TLR

XFA-KW013

XFA-KW010

XFA-KW007 1.07

1.137

0.999

XFA-KW008

XFA-KW011

1.522

1.316 XFA-KW012

XFA-KW009 1.27

0.402

1.7

1.7

1.4

1.7

1.7 1.7

2.0

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

New !

New !

New !

New !

New !

New !

New !

HỆ CỬA SỔ CHÂU ÂU KAWIN 65
(ĐỘ DÀY 1.7)



CÔNG TY CP CK NHÔM XINGFAWINDOW
NHÀ MÁY NHÔM XINGFA
Địa chỉ :
Văn phòng : 
Tell : 
Website : 

997 Quốc Lộ N2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
B7/7Z Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, Tp. HCM

028.62685340 - 028.62685005 Hotline: 0983.773.779
https://nhomxingfawindow.com

(*) Độ dày và tỷ trọng dung sai cho phép ±8% TRANG 04

New !

New !

New !

New !

New !
New !

New !

New !

New !

Mã nhôm

Mã nhôm

Mã nhôm

Độ dày

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

TLR

Mã nhôm

Mã nhôm

Mã nhôm

Độ dày

Độ dày

Độ dày TLR

TLR

TLR

Mã nhôm

Mã nhôm

Mã nhôm

Độ dày

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

TLR

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

XFA-KW017

XFA-KW014

XFA-KW0020

2.05

1.938

0.279

XFA-KW018

XFA-KW020A

XFA-KW015

0.228

2.267

0.744

XFA-KW016

XFA-KW019

XFA-KW021

0.4

2.12

0.437

1.8

1.2

2.0

1.2

2.0

1.4-2.0

2.0

1.4-1.8

1.4-2.0

Cánh lùa

Khung bao 120

Nẹp kính thường Nẹp kính hộp

Ốp móc cánh lùa

Khung bao ngang trên

Ốp ray đứng

Ốp cánh trung gian

Khung bao ngang dưới

46
27

2
24

.7
1.

8

40

2
24

.7

54
.7

35

22
19

2

2
1.

8

17

28

100

120

1.2

53.5

16

2

120

46

120

51

1.4

HỆ CỬA ĐI LÙA CHÂU ÂU KAWIN 120
(ĐỘ DÀY 1.8 - 2.0)



CÔNG TY CP CK NHÔM XINGFAWINDOW
NHÀ MÁY NHÔM XINGFA
Địa chỉ :
Văn phòng : 
Tell : 
Website : 

997 Quốc Lộ N2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
B7/7Z Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, Tp. HCM

028.62685340 - 028.62685005 Hotline: 0983.773.779
https://nhomxingfawindow.com

(*) Độ dày và tỷ trọng dung sai cho phép ±8% TRANG 05

New !
New !

New !
New !

New !

Mã nhôm

Mã nhôm

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

Mã nhôm

Mã nhôm

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

Mã nhôm Độ dày TLR(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

XFA-KW025

XFA-KW022 1.419

0.353 XFA-KW026

XFA-KW023

0.18

1.109 XFA-KW024 0.4651.4

1.4

1.4

1.2

1.4

Khung bao lùa

Ốp cánh trung gian

Cánh lùa

Ốp che mưa

Ốp móc cánh lùa

38

65

80.2

22.5

72

1.4

39

50

16

1.
4

1.
4

34
38

.5

1.
4

1.
2

42

HỆ CỬA SỔ LÙA CHÂU ÂU KAWIN 65
(ĐỘ DÀY 1.4)



CÔNG TY CP CK NHÔM XINGFAWINDOW
NHÀ MÁY NHÔM XINGFA
Địa chỉ :
Văn phòng : 
Tell : 
Website : 

997 Quốc Lộ N2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
B7/7Z Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, Tp. HCM

028.62685340 - 028.62685005 Hotline: 0983.773.779
https://nhomxingfawindow.com

(*) Độ dày và tỷ trọng dung sai cho phép ±8% TRANG 06

New !

New !

New !

New !

New !

New !
New !

New !

New !

Mã nhôm

Mã nhôm

Mã nhôm

Độ dày

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

TLR Mã nhôm

Mã nhôm

Mã nhôm

Độ dày

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

TLR

Mã nhôm

Mã nhôm

Mã nhôm

Độ dày

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

TLR

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m) (kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

XFA-KW030

XFA-KW032A

XFA-KW027 1.599

1.079

0.295 XFA-KW038

XFA-KW031

XFA-KW028

0.823

0.562

2.477 XFA-KW029

XFA-KW039

XFA-KW032 0.343

0.204

2.477

1.2

2.5

1.5-1.8

1.6

2.5

1.5-1.8 1.2

1.2

2.5

Nẹp kính hộp

Khung bao cửa đi

Đố động dùng chung Ốp đáy cánh

Cánh cửa đi mở ngoài

Ốp ngang dưới kbao cửa đi

Nẹp kính thường

Cánh cửa đi mở trong

Ốp dưới cánh cửa đi

1.5

27.8

60

63.9

1.2

1.8

2.5

60

60

98

2.5

98

40

1.2

1.2

2.5

54
.2

66
23

.4

70
15

29
.4

1.
6

1.
8

19

70

23
.4

HỆ CỬA ĐI CHÂU ÂU KAWIN 60
(ĐỘ DÀY 2.5)



CÔNG TY CP CK NHÔM XINGFAWINDOW
NHÀ MÁY NHÔM XINGFA
Địa chỉ :
Văn phòng : 
Tell : 
Website : 

997 Quốc Lộ N2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
B7/7Z Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, Tp. HCM

028.62685340 - 028.62685005 Hotline: 0983.773.779
https://nhomxingfawindow.com

(*) Độ dày và tỷ trọng dung sai cho phép ±8% TRANG 07

Lật khung

Khung bao vách

Nối khung

Cánh cửa sổ Đố cố định

Mã nhôm

Mã nhôm

Độ dày

Độ dày TLR

TLR

Mã nhôm

Mã nhôm

Độ dày

Độ dày TLR

TLR

Mã nhôm Độ dày TLR

XFA-KW036

XFA-KW033 0.997

0.977 XFA-KW037

XFA-KW034 1.705

0.362

XFA-KW035 1.3211.7

1.7 1.8

1.7 1.7

(kg/m)

(kg/m) (kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

New !

New !

New !

New !
New !

1.7

60

61.5

1.7

60

84

1.7

59.6

47
.5

1.
7

46
.5 70

1.
8

76

HỆ CỬA SỔ CHÂU ÂU KAWIN 60
(ĐỘ DÀY 1.7)



CÔNG TY CP CK NHÔM XINGFAWINDOW
NHÀ MÁY NHÔM XINGFA
Địa chỉ :
Văn phòng : 
Tell : 
Website : 

997 Quốc Lộ N2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
B7/7Z Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, Tp. HCM

028.62685340 - 028.62685005 Hotline: 0983.773.779
https://nhomxingfawindow.com

(*) Độ dày và tỷ trọng dung sai cho phép ±8%

Mã nhôm

XFA-TL01

Mã nhôm

XFA-TL04

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

Mã nhôm

XFA-TL02

Mã nhôm

XFA-TL04A

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

Mã nhôm

XFA-C101A

Mã nhôm

XFA-TL03

Mã nhôm

XFA-TL05

Độ dày

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

TLR

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

1.852

0.293 0.224

2.178

0.167

0.293

0.3911.3

2.0

1.3

2.0

0.9

1.2

1.5

Nẹp kính

Khung bao hộp 55*120 Khung cánh

Nẹp kính hộp Đế nẹp

Nẹp kính

Nắp chụp cánh

55

2
24 24

2

60

15
.6

17
.5

8.
4

120

23.6

115

11.6

55

60

16.82

TRANG 08

New !

New !

New !

New !

New !

New !

HỆ THỦY LỰC XFA - 120
(ĐỘ DÀY 2.0)



CÔNG TY CP CK NHÔM XINGFAWINDOW
NHÀ MÁY NHÔM XINGFA
Địa chỉ :
Văn phòng : 
Tell : 
Website : 

997 Quốc Lộ N2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
B7/7Z Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, Tp. HCM

028.62685340 - 028.62685005 Hotline: 0983.773.779
https://nhomxingfawindow.com

(*) Độ dày và tỷ trọng dung sai cho phép ±8%

Khung bao

Khung bao

Ngang cánh dưới Bo góc 90°

Cánh mở ngoài

Cánh mở ngoài

Ốp đáy cánh

Cánh mở trong

Cánh mở trong

138

54.8

54.8 87

87

59

68.2

68.2

40.7

66
66

54
.5

54
.8

54
.8

59

54
.8

54
.8

21
.5

Mã nhôm

XFA-C3328

Mã nhôm

XFA-C3328

Mã nhôm

XFA-C3304

Độ dày

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

TLR

Mã nhôm

XFA-C3303

Mã nhôm

XFA-C3326

Mã nhôm

XFA-C3303
Độ dày

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

TLR

Mã nhôm

XFA-C3332

Mã nhôm

XFA-C3332

Mã nhôm

XFA-C3329

Độ dày

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

TLR

1.320

0.933

0.828 1.008

1.133

1.167

1.008

1.138

0.417

1.4

1.2

1.2

1.4

1.2

2.0

1.4

1.2

1.5-1.6

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

TRANG 09

HỆ CỬA ĐI XFA - 55
(ĐỘ DÀY 1.2 & 1.4)



CÔNG TY CP CK NHÔM XINGFAWINDOW
NHÀ MÁY NHÔM XINGFA
Địa chỉ :
Văn phòng : 
Tell :
Website : 

997 Quốc Lộ N2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
B7/7Z Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, Tp. HCM

028.62685340 - 028.62685005 Hotline: 0983.773.779
https://nhomxingfawindow.com

(*) Độ dày và tỷ trọng dung sai cho phép ±8%

Khung bao

Khung bao

Ngang cánh dưới Ốp đáy cánh

Cánh mở ngoài

Cánh mở ngoài

Ốp đáy cánh

Cánh mở trong

Cánh mở trong

TRANG 10

138

54.8

54.8

87

87

40.7

68.2

68.2

40.7

66
66

54
.5

54
.8

54
.8

30

54
.8

54
.8

30

Mã nhôm

XFA-C3328

Mã nhôm

XFA-T3328

Mã nhôm

XFA-C3304

Độ dày

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

TLR Mã nhôm

XFA-C3303

Mã nhôm

XFA-C3329A

Mã nhôm

XFA-T3303

Độ dày

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

TLR

Mã nhôm

XFA-C3332

Mã nhôm
XFA-C3329A 1.2

Mã nhôm

XFA-T3332

Độ dày

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

TLR

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

1.088

1.902

1.222

1.287

1.427

0.495

1.302

1.447

0.375

1.8

1.8

2.0

1.8

2.0

1.5-1.8

1.8

1.2

2.0

New !

HỆ CỬA ĐI XFA - 55
(ĐỘ DÀY 1.8 & 2.0)



CÔNG TY CP CK NHÔM XINGFAWINDOW
NHÀ MÁY NHÔM XINGFA
Địa chỉ :
Văn phòng : 
Tell : 
Website : 

997 Quốc Lộ N2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
B7/7Z Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, Tp. HCM

028.62685340 - 028.62685005 Hotline: 0983.773.779
https://nhomxingfawindow.com

(*) Độ dày và tỷ trọng dung sai cho phép ±8%

Nẹp kính

Khung bao

Khung bao vách

Nẹp kính

Cánh cửa sổ

Đố chia vách

Nẹp kính

Tách khung c.sổ

Tách khung c.sổ (2 lỗ vít)

Mã nhôm

XFA-C3318

Mã nhôm

XFA-C3209

Mã nhôm

XFA-C3295

Độ dày

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

TLR

Mã nhôm

XFA-C3202

Mã nhôm

XFA-C3203

Mã nhôm

XFA-C3295M

Độ dày

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

TLR

Mã nhôm

XFA-C3313

Mã nhôm

XFA-C3296

Mã nhôm

XFA-C3313B

Độ dày

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

TLR

0.747

0.712

0.283 0.22

0.933

0.853 0.97

0.883

0.250

1.2

1.2

1.0

1.2

1.2

0.8

1.2

1.2

1.0

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

50
50

23
.5

54
.8

54
.8

23
.3

54
.8

54
.8

23
.51

37.3

54.8

54.8

0.8

68

76

37.3

1.2

27.6

75

75

TRANG 11

HỆ CỬA SỔ XFA - 55
(ĐỘ DÀY 1.2)

New !

New !



CÔNG TY CP CK NHÔM XINGFAWINDOW
NHÀ MÁY NHÔM XINGFA
Địa chỉ :
Văn phòng : 
Tell : 
Website : 

997 Quốc Lộ N2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
B7/7Z Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, Tp. HCM

028.62685340 - 028.62685005 Hotline: 0983.773.779
https://nhomxingfawindow.com

(*) Độ dày và tỷ trọng dung sai cho phép ±8%

Mã nhôm

XFA-C3209

Mã nhôm

XFA-C3318

Mã nhôm

XFA-C3323A

Độ dày

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

TLR

Mã nhôm

XFA-C3202

Mã nhôm

XFA-C3323A

Mã nhôm

XFA-C3203

Độ dày

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

TLR

Mã nhôm

XFA-C3286

Mã nhôm

XFA-C3313

Mã nhôm

XFA-C3208

Độ dày

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

TLR

0.843

0.803

0.950

1.097

0.788

0.902

0.233

1.007

0.758

1.4

1.4

1.4 1.3

1.4

1.2 1.0

1.4

1.4

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

Khung bao

Khung bao vách

Đố động (dùng chung)

Cánh cửa sổ

Đố chia vách

Đố động (dùng chung)

Tách khung

Nẹp kính hộp

Khung bao lật khuôn

50

54.8

54.8

50

68

76

31.5

75

50.8

50
50

57
.2

54
.8

54
.8

57
.2

54
.8

50
.6

23
.5

TRANG 12

HỆ CỬA SỔ XFA - 55
(ĐỘ DÀY 1.4)



CÔNG TY CP CK NHÔM XINGFAWINDOW
NHÀ MÁY NHÔM XINGFA
Địa chỉ :
Văn phòng : 
Tell : 
Website : 

997 Quốc Lộ N2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
B7/7Z Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, Tp. HCM

028.62685340 - 028.62685005 Hotline: 0983.773.779
https://nhomxingfawindow.com

(*) Độ dày và tỷ trọng dung sai cho phép ±8%

Lamri (pano)

Ke góc (F4137)

Khung bao lá sách (louver)

Ke góc

Lá sách (louver)

Lamri phẳng (pano) Ke góc

Ke góc

Thanh nối khung (lớn)

Mã nhôm

XFA-KE004

Mã nhôm

XFA-4332

Mã nhôm

XFA-E1283

Độ dày

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

TLR

Mã nhôm

XFA-4333

Mã nhôm

XFA-C1697

Mã nhôm

XFA-E192

Độ dày

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

TLR

Mã nhôm

XFA-C1687

Mã nhôm

XFA-C3310

Mã nhôm

XFA-F347

Độ dày

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

TLR

1.833

0.300

0.365

2.267

0.332

0.301

1.300

3.155

4.942

1.3

0.6

2.6

1.2

0.5

1.7-1.8

14

1.6

3.8-5.8

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

9.
8

60

22
.2

0.
6

14

9.
8

59
.5

0.
5

25
59

.5

60
30

94
.5

14

31
.760

103

48.3

59.5

43.1

100

60

101.6

TRANG 13

LAMRI, KE GÓC & LÁ SÁCH XFA - 55



CÔNG TY CP CK NHÔM XINGFAWINDOW
NHÀ MÁY NHÔM XINGFA
Địa chỉ :
Văn phòng : 
Tell : 
Website : 

997 Quốc Lộ N2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
B7/7Z Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, Tp. HCM

028.62685340 - 028.62685005 Hotline: 0983.773.779
https://nhomxingfawindow.com

(*) Độ dày và tỷ trọng dung sai cho phép ±8%

Khung bao

Khung bao

Ốp che mưa

Cánh lùa

Cánh lùa

Thanh nối khung

Ốp lưng cánh

Trung gian lùa

Thanh nối khung 1 mặt

Mã nhôm

XFA-20532

Mã nhôm

XFA-20532

Mã nhôm

XFA-20529

Độ dày

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

TLR

Mã nhôm

XFA-20526

Mã nhôm

XFA-20526

Mã nhôm

XFA-C3300

Độ dày

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

TLR

Mã nhôm

XFA-20527

Mã nhôm

XFA-20528

Mã nhôm

XFA-C3300B

Độ dày

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

TLR

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

0.833

0.177

0.942

0.833

0.942

0.358

0.350

0.217

0.307

1.4

1.2

1-1.5

1.4

1.2

1.8

1.3

1.2

1.8

54.8

54.8

20.4

60.9

60.9

55

34

55

24.3

46
.5

46
.5

31

28
.2

10
.3

1.
8

28
.2

6 1.
8

20
.4

34
.4

TRANG 14

HỆ CỬA LÙA XFA - 55
(ĐỘ DÀY 1.2 & 1.4)

New !



CÔNG TY CP CK NHÔM XINGFAWINDOW
NHÀ MÁY NHÔM XINGFA
Địa chỉ :
Văn phòng : 
Tell :
Website : 

997 Quốc Lộ N2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
B7/7Z Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, Tp. HCM

028.62685340 - 028.62685005 Hotline: 0983.773.779
https://nhomxingfawindow.com

(*) Độ dày và tỷ trọng dung sai cho phép ±8%

Mã nhôm

XFA-5510A

Mã nhôm

XFA-5515

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR Mã nhôm

XFA-C459

Mã nhôm

XFA-5511A

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR Mã nhôm

XFA-5512
Độ dày TLR

1.015

0.415 0.167

0.872 0.4051.4

1.2

1.4

2.3

1.2

(kg/m)

(kg/m) (kg/m)

(kg/m) (kg/m)

45
.5

23

28
.3

4.
3

31
.7

33.3

55

19

70 37.5

Khung bao

Trung gian

Cánh lùa

Thanh chuyển động

Ốp lưng cánh

TRANG 15

HỆ CỬA LÙA XFA - 55
(ĐỘ DÀY 1.4)



CÔNG TY CP CK NHÔM XINGFAWINDOW
NHÀ MÁY NHÔM XINGFA
Địa chỉ :
Văn phòng : 
Tell : 
Website : 

997 Quốc Lộ N2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
B7/7Z Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, Tp. HCM

028.62685340 - 028.62685005 Hotline: 0983.773.779
https://nhomxingfawindow.com

(*) Độ dày và tỷ trọng dung sai cho phép ±8%

54.9

43

89.9

89.9

85.2

77.7 43

85.2

89.9

42
.9

54

56
.3

42
.9

42

42
.9

42
.9

41
.7

54
.4

Khung bao

Cánh cửa đi nẹp liền

Đố động dùng chung

Cánh cửa sổ

Chia cánh nẹp rời

Cánh cửa đi mở ngoài

Đố động cửa đi

Chia cánh nẹp liền

Cánh cửa đi mở trong

Mã nhôm

XFA-5503A

Mã nhôm

XFA-5505A

Mã nhôm

Độ dày

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

TLR

Mã nhôm

XFA-5504

Mã nhôm

XFA-5506

Mã nhôm

XFA-5502
Độ dày

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

TLR

Mã nhôm

XFA-5505

Mã nhôm

XFA-5503

Mã nhôm

XFA-5506A

Độ dày

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

TLR

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

XFA-5501

1.020

0.595

0.865 0.963

0.805

0.795

0.618

0.963

0.970

1.2

1.2

1.2 1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

TRANG 16

HỆ CỬA ĐI & CỬA SỔ VÁT CẠNH XFA - 55
(ĐỘ DÀY 1.2)



CÔNG TY CP CK NHÔM XINGFAWINDOW
NHÀ MÁY NHÔM XINGFA
Địa chỉ :
Văn phòng : 
Tell : 
Website : 

997 Quốc Lộ N2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
B7/7Z Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, Tp. HCM

028.62685340 - 028.62685005 Hotline: 0983.773.779
https://nhomxingfawindow.com

(*) Độ dày và tỷ trọng dung sai cho phép ±8%

38.8

75.2

20.5 27.2

54
.9

18
.5

23 22
.7

Đố chia khung

Ốp chân cửa đi

Nẹp cánh Nẹp khung

Mã nhôm

XFA-5516

Mã nhôm

XFA-5507
Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

Mã nhôm

XFA-5508
Độ dày TLR Mã nhôm

XFA-5509
Độ dày TLR(kg/m)

(kg/m)

(kg/m) (kg/m)

0.877

0.332

0.263 0.195

1.0

1.2 1.4 0.8

TRANG 17

HỆ CỬA ĐI & CỬA SỔ VÁT CẠNH XFA - 55
(ĐỘ DÀY 1.2)



CÔNG TY CP CK NHÔM XINGFAWINDOW
NHÀ MÁY NHÔM XINGFA
Địa chỉ :
Văn phòng : 
Tell : 
Website : 

997 Quốc Lộ N2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
B7/7Z Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, Tp. HCM

028.62685340 - 028.62685005 Hotline: 0983.773.779
https://nhomxingfawindow.com

(*) Độ dày và tỷ trọng dung sai cho phép ±8%

Khung bao cửa sổ

Khung bao cửa đi

Khung bao cửa đi

Cánh cửa sổ

Cánh cửa đi mở ngoài

Cánh cửa đi mở ngoài

Cánh cửa sổ

Cánh cửa đi mở trong

Cánh cửa đi mở trong

Mã nhôm

XFA-T3328A

Mã nhôm

XFA-C3328A

Mã nhôm

XFA-C3318A

Độ dày

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

TLR

Mã nhôm

XFA-T3303A

Mã nhôm

XFA-C3303A

Mã nhôm

XFA-C3202A

Độ dày

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

TLR

Mã nhôm

XFA-T3332A

Mã nhôm

XFA-C3332A

Mã nhôm

XFA-C3202B

Độ dày

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

TLR

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

1.903

1.367

1.170

1.417

1.025

0.963

1.025

1.055

1.417

1.2

1.2

2.0

1.2

1.2

2.0

1.2

1.2

2.0

100.2

100.6

100.6

87

76

87 68.2

76

68.2

66
66

50

54
.8

54
.8

54
.8

54
.8

54
.8

54
.8

TRANG 18

Ø32

HỆ CỬA ĐI & CỬA SỔ HỆ XFA - 1000
(ĐỘ DÀY 1.2 & 2.0)



CÔNG TY CP CK NHÔM XINGFAWINDOW
NHÀ MÁY NHÔM XINGFA
Địa chỉ :
Văn phòng : 
Tell : 
Website : 

997 Quốc Lộ N2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
B7/7Z Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, Tp. HCM

028.62685340 - 028.62685005 Hotline: 0983.773.779
https://nhomxingfawindow.com

(*) Độ dày và tỷ trọng dung sai cho phép ±8%

27.7

40

30.3

77.4

1.6

87

133

120

133

100.6

101.1

75
39

.5
18

.8

66
55

.2
54

.8

50
55

.2
9.

9
Nẹp kính bo

Chỉ phào V40

Đố nối vách liền

Nối khung cửa đi 1000

Cánh cửa đi mở ngoài

Cánh cửa đi mở ngoài Nối khung 1000

Cánh cửa đi mở trong

Nối khung cửa sổ 1000

Mã nhôm

XFA-C3313A

Mã nhôm

XFA-V40

Mã nhôm

XFA-C3296A

Độ dày

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

TLR

Mã nhôm

XFA-C3303B

Mã nhôm

XFA-C3303C

Mã nhôm

XFA-3328B

Độ dày

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

TLR

Mã nhôm

XFA-C3332C

Mã nhôm

XFA-3318B

Mã nhôm

XFA-C3300A

Độ dày

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

TLR(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

1.562

0.226

0.213

1.120

1.975

2.015

1.975

1.417

0.5051.4

1.0

0.9

1.2

1.6

2.0

1.5

1.6

2.0

New !
New !

New !
New !

New !

TRANG 19

HỆ CỬA ĐI & CỬA SỔ HỆ XFA - 1000
(ĐỘ DÀY 1.2 & 2.0)



CÔNG TY CP CK NHÔM XINGFAWINDOW
NHÀ MÁY NHÔM XINGFA
Địa chỉ :
Văn phòng : 
Tell : 
Website : 

997 Quốc Lộ N2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
B7/7Z Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, Tp. HCM

028.62685340 - 028.62685005 Hotline: 0983.773.779
https://nhomxingfawindow.com

(*) Độ dày và tỷ trọng dung sai cho phép ±8%

Nối phào

Nối khung cửa đi 1000

Khung bao cửa đi 1000

Khung vách 1000

Phào khung cửa 1000

Nối khung cửa đi 1000

Hộp nối phào

Khung bao cửa sổ 1000

Mã nhôm
XFA-PHAO-3328D

Mã nhôm
XFA-PHAO-3318E

Mã nhôm

XFA-PN-02

Độ dày

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

TLR

Mã nhôm
XFA-PHAO-3328E

Mã nhôm
XFA-PHAO-001

Mã nhôm

XFA-3209A

Độ dày

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

TLR

Mã nhôm
XFA-PHAO-3318D

Mã nhôm

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

XFA-PN-01

1.4

1.4

1.2

1.4

1.2

1.2

1.4

1.2

1.668

1.639

0.727

1.825

0.300

1.197

1.463

1.187

New !

New !

New !

New !
New !

New !
New !

1.4

133

100.2

45.8

1.2

100.6

133

24

1.4

100.2

109.8

1.4

75

66

50
64

.3
50

36

75

50

TRANG 20

HỆ CỬA ĐI & CỬA SỔ HỆ PHÀO XFA - 1000
(ĐỘ DÀY 1.4)



CÔNG TY CP CK NHÔM XINGFAWINDOW
NHÀ MÁY NHÔM XINGFA
Địa chỉ :
Văn phòng : 
Tell : 
Website : 

997 Quốc Lộ N2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
B7/7Z Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, Tp. HCM

028.62685340 - 028.62685005 Hotline: 0983.773.779
https://nhomxingfawindow.com

(*) Độ dày và tỷ trọng dung sai cho phép ±8%

23.5

58

74.5
30

63

25

58

50
56

.5

26
.5

70
16 25

37
23

.3

Nẹp kính

Cánh lùa xếp

Khung bao đứng

Ốp che mưa

Khung bao ngang trên

Nẹp móc cánh

Khung bao dưới

Mã nhôm

XFA-F4116

Mã nhôm

XFA-F5017

Mã nhôm

XFA-F521

Độ dày

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

TLR

Mã nhôm

XFA-F605

Mã nhôm

XFA-F519

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

Mã nhôm

XFA-F2435

Mã nhôm

XFA-F520

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

1.053

1.272

0.225

2.80

0.183

1.033

0.243

1.5

1.5

1.0

1.2

1.7-5.0 1.5

1.3

TRANG 21

HỆ CỬA ĐI XẾP TRƯỢT XFA - 63
(ĐỘ DÀY 1.5)



CÔNG TY CP CK NHÔM XINGFAWINDOW
NHÀ MÁY NHÔM XINGFA
Địa chỉ :
Văn phòng : 
Tell : 
Website : 

997 Quốc Lộ N2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
B7/7Z Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, Tp. HCM

028.62685340 - 028.62685005 Hotline: 0983.773.779
https://nhomxingfawindow.com

(*) Độ dày và tỷ trọng dung sai cho phép ±8%

Cánh đứng móc

Cánh ngang trên

Khung bao ngang trên

Trung gian 4 cánh

Cánh ngang dưới

Khung bao ngang dưới

Cánh đứng trơn

Khung bao đứng

Mã nhôm

XFA-D1541

Mã nhôm

XFA-D1544

Mã nhôm

XFA-D1547

Độ dày

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

TLR

Mã nhôm

XFA-D1942A

Mã nhôm

XFA-D1555

Mã nhôm

XFA-D1548A

Độ dày

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

TLR

Mã nhôm

XFA-D1543

Mã nhôm

XFA-D1546

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

1.100

1.442

0.945

1.304

1.235

0.580

1.134

1.257

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

1.6-1.8

2.0

2.0

28.9

93.4

39.5

28.9

93.4

62

98

40

50

25
.5

20
71

.5

34
33

.7

TRANG 22

HỆ CỬA LÙA XFA - 93
(ĐỘ DÀY 2.0)



CÔNG TY CP CK NHÔM XINGFAWINDOW
NHÀ MÁY NHÔM XINGFA
Địa chỉ :
Văn phòng : 
Tell : 
Website : 

997 Quốc Lộ N2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
B7/7Z Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, Tp. HCM

028.62685340 - 028.62685005 Hotline: 0983.773.779
https://nhomxingfawindow.com

(*) Độ dày và tỷ trọng dung sai cho phép ±8%

28.9

98

93.4

62

28.9

93.4

50

28.9

93.4

34
40

71
.5

25
.5

33
.7

50

40

61
.5

39
.2

Mã nhôm

XFA-D1541A

Mã nhôm

XFA-D1543A

Mã nhôm

XFA-D1555A

Độ dày

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

TLR

Mã nhôm

XFA-D1942A

Mã nhôm

XFA-D1544A

Mã nhôm

XFA-D1546A

Độ dày

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

TLR

Mã nhôm

XFA-D1942

Mã nhôm

XFA-D1545A

Mã nhôm

XFA-D1547A

Độ dày

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

TLR

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

1.048

1.202

0.922

1.148

1.067

0.827

1.312

0.833

0.898

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

Khung bao đứng

Khung bao ngang trên

Cánh ngang dưới (ngoài) Cánh đứng trơn

Cánh ngang trên

Khung bao ngang dưới

Cánh đứng móc

Khung bao dưới

Cánh ngang dưới (trong)

TRANG 23

HỆ CỬA LÙA XFA - 93
(ĐỘ DÀY 1.6)



CÔNG TY CP CK NHÔM XINGFAWINDOW
NHÀ MÁY NHÔM XINGFA
Địa chỉ :
Văn phòng : 
Tell : 
Website : 

997 Quốc Lộ N2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
B7/7Z Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, Tp. HCM

028.62685340 - 028.62685005 Hotline: 0983.773.779
https://nhomxingfawindow.com

(*) Độ dày và tỷ trọng dung sai cho phép ±8%

Mã nhôm

Mã nhôm

XFA-D1578

Mã nhôm

XFA-C101A

Độ dày

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

TLR

Mã nhôm

XFA-D1549A

Mã nhôm

XFA-D1559

Độ dày

Độ dày TLR

TLR

Mã nhôm

XFA-D2618

Mã nhôm

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

XFA-D1551 1.800

0.647

0.167

0.953

0.678 XFA-C101

1.478

0.167

1.6

1.8

0.9

1.8

1.8

1.8

0.9

Nẹp kính

Ốp khung bao ngang

Khung bao ngang trên Khung bao vách

Ốp khung bao đứng Nẹp kính

Đố chia vách

1.6

94

93.4

16.82

98

93.4

20

92.4

50
20

.7

15
.6

21
.3

26 25

16

TRANG 24

HỆ CỬA LÙA XFA - 93
(ĐỘ DÀY 1.6 - 1.8)



CÔNG TY CP CK NHÔM XINGFAWINDOW
NHÀ MÁY NHÔM XINGFA
Địa chỉ :
Văn phòng : 
Tell : 
Website : 

997 Quốc Lộ N2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
B7/7Z Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, Tp. HCM

028.62685340 - 028.62685005 Hotline: 0983.773.779
https://nhomxingfawindow.com

(*) Độ dày và tỷ trọng dung sai cho phép ±8%

Mã nhôm

Mã nhôm

XFA-D1559B

Mã nhôm

XFA-D1549B

Độ dày

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

TLR

Mã nhôm

XFA-D1541B

Mã nhôm

XFA-D2618B

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

Mã nhôm

XFA-D1551B

Mã nhôm

XFA-D1543B

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

XFA-

1.30

1.78

0.938

2.03

2.22 1.37

2.88D1542B

2.0

2.0

2.0 2.0

2.0

2.0

2.0

Khung bao vách

Ốp khung bao đứng

Khung bao ngang dưới

Đố chia vách

Khung bao ngang trên

Khung bao đứng

Khung bao chia ngang trên

139.2

134.5

134.6 134.6

134.5

136.2

134.6

2

26
25

2
2

21
.3

45
35

52

2

35

New !

New !

New !

New !

New !

New !

New !

TRANG 25

HỆ CỬA LÙA 3 RAY XFA - 93
(ĐỘ DÀY 1.6 - 1.8)



CÔNG TY CP CK NHÔM XINGFAWINDOW
NHÀ MÁY NHÔM XINGFA
Địa chỉ :
Văn phòng : 
Tell : 
Website : 

997 Quốc Lộ N2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
B7/7Z Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, Tp. HCM

028.62685340 - 028.62685005 Hotline: 0983.773.779
https://nhomxingfawindow.com

(*) Độ dày và tỷ trọng dung sai cho phép ±8% TRANG 26

Mã nhôm

XFA-D1541M

Mã nhôm

XFA-D1543M

Mã nhôm

XFA-D1555M

Độ dày

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

TLR

Mã nhôm

XFA-D1942C

Mã nhôm

XFA-D1544M

Mã nhôm

XFA-D1546M

Độ dày

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

TLR

Mã nhôm

XFA-D1942M

Mã nhôm

XFA-D1545M

Mã nhôm

XFA-D1547M

Độ dày

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

TLR

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

0.914

0.723

0.91

0.637

0.826

0.958

0.667

0.716

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

Khung bao đứng

Khung bao ngang trên

Cánh ngang dưới (ngoài) Cánh đứng trơn

Cánh ngang trên

Khung bao ngang dưới

Cánh đứng móc

Khung bao ngang dưới

Cánh ngang dưới (trong)

0.824

98

71.5

93.4

50

62

93.4

50

61.5

93.4

34
40

28
.9

25
.5

33
.7

28
.9

40
28

.9

39
.2

HỆ CỬA LÙA XFA - 93
(ĐỘ DÀY 1.2)



CÔNG TY CP CK NHÔM XINGFAWINDOW
NHÀ MÁY NHÔM XINGFA
Địa chỉ : 
Văn phòng : 
Tell : 
Website : 

997 Quốc Lộ N2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
B7/7Z Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, Tp. HCM

028.62685340 - 028.62685005 Hotline: 0983.773.779
https://nhomxingfawindow.com

(*) Độ dày và tỷ trọng dung sai cho phép ±8% TRANG 27

Mã nhôm

XFA-D1551M

Mã nhôm

XFA-D1549M

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR Mã nhôm

XFA-D1548M

Mã nhôm

XFA-D1559M

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR Mã nhôm

XFA-D2618M
Độ dày TLR(kg/m)

(kg/m) (kg/m)

(kg/m) (kg/m)

1.323

0.433 0.43

0.673 0.9651.2

1.2 1.2

1.2 1.2

Ốp khung bao đứng

Khung bao ngang trên Khung bao vách

Trung gian 4 cánh

Đố chia vách

50
20

.5

26

20

98

93.4

39.5

93.4
92.4

HỆ CỬA LÙA XFA - 93
(ĐỘ DÀY 1.2)



CÔNG TY CP CK NHÔM XINGFAWINDOW
NHÀ MÁY NHÔM XINGFA
Địa chỉ :
Văn phòng : 
Tell : 
Website : 

997 Quốc Lộ N2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
B7/7Z Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, Tp. HCM

028.62685340 - 028.62685005 Hotline: 0983.773.779
https://nhomxingfawindow.com

(*) Độ dày và tỷ trọng dung sai cho phép ±8%

Mã nhôm

XFA-MD657

Mã nhôm

XFA-MD6502

Mã nhôm

XFA-MD6505

Độ dày

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

TLR

Mã nhôm

XFA-MD6501

Mã nhôm

XFA-MD6503

Mã nhôm

XFA-MD6504

Độ dày

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

TLR

Mã nhôm

XFA-KE MD

Mã nhôm

XFA-MD651

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

1.837

0.492

0.752

0.578

0.823

2.283 2.37

1.3231.5

2.3

1.5-2.0 1.5

2.3

2.3 3.2

2.3

Ốp chụp ngoài

Khung bao cửa sổ

Thanh đứng 65*77

Chặn kính

Cánh cửa sổ

Thanh đứng 65*93

Pat mặt dựng

Thanh đứng 65*120

65

76.8

50
57

63.2

93

55

120

65

46
.2

26
.5

65

38
9.

6

65

59

XFA-GK1295 XFA-GK1365

TRANG 28

HỆ MẶT DỰNG XFA - 65
(ĐỘ DÀY 2.3)



CÔNG TY CP CK NHÔM XINGFAWINDOW
NHÀ MÁY NHÔM XINGFA
Địa chỉ : 
Văn phòng : 
Tell : 
Website : 

997 Quốc Lộ N2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
B7/7Z Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, Tp. HCM

028.62685340 - 028.62685005 Hotline: 0983.773.779
https://nhomxingfawindow.com

(*) Độ dày và tỷ trọng dung sai cho phép ±8%

Mã nhôm

XFA-38*38

Mã nhôm

XFA-25*76

Mã nhôm

XFA-25*25

Độ dày

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

TLR Mã nhôm

XFA-25*38

Mã nhôm

XFA-30*50

Mã nhôm

XFA-44*76

Độ dày

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

TLR Mã nhôm

XFA-50*50

Mã nhôm

XFA-25*50

Mã nhôm

XFA-38*76

Độ dày

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

TLR

0.253

0.138

0.320

0.175

0.383

0.550 0.608

0.217

0.367

0.6

0.5

0.6

0.5

0.7

0.86 1.1

0.6

0.6

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m) (kg/m)

(kg/m)

(kg/m) (kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

Hộp 25*25

Hộp 25*76

Hộp 38*38

Hộp 25*38

Hộp 30*50

Hộp 44*76

Hộp 25*50

Hộp 38*76

Hộp 50*50

25
38

25

30
44

38

50
38

25

25

38

76
50

76

25

50

50

76

TRANG 29

NHÔM HỘP XFA



CÔNG TY CP CK NHÔM XINGFAWINDOW
NHÀ MÁY NHÔM XINGFA
Địa chỉ : 
Văn phòng : 
Tell : 
Website : 

997 Quốc Lộ N2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
B7/7Z Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, Tp. HCM

028.62685340 - 028.62685005 Hotline: 0983.773.779
https://nhomxingfawindow.com

(*) Độ dày và tỷ trọng dung sai cho phép ±8%

Mã nhôm

XFA-44*100

Mã nhôm

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

Mã nhôm

XFA-8025

Mã nhôm

XFA-BV-02

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

Mã nhôm

XFA-100

Mã nhôm

XFA-BV-03

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

XFA-BV-01

0.933

0.412

0.64

0.345

0.618

0.263

1.2

1.5

1.2

1.4-1.5 1.5

1.2

Hộp 44*100

Song bảo vệ - đứng

Khung bao lá sách

Song bảo vệ - ngang

Lá sách

Song bảo vệ - ngang

44

22

24
.7

1.
5

1.
2

20

58
.4

1.5

32

100

1.4

30

80

1.5

100

TRANG 30

Ø22
.5

1.2

NHÔM HỘP, SONG BẢO VỆ & LÁ SÁCH XFA



CÔNG TY CP CK NHÔM XINGFAWINDOW
NHÀ MÁY NHÔM XINGFA
Địa chỉ : 
Văn phòng : 
Tell : 
Website : 

997 Quốc Lộ N2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
B7/7Z Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, Tp. HCM

028.62685340 - 028.62685005 Hotline: 0983.773.779
https://nhomxingfawindow.com

(*) Độ dày và tỷ trọng dung sai cho phép ±8% TRANG 31

Mã nhôm

Mã nhôm

XFA-LC04

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

Mã nhôm

XFA-LC02

Mã nhôm

XFA-LC05

Độ dày

Độ dày

TLR

TLR

Mã nhôm

XFA-LC03
Độ dày TLR(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

XFA-LC01 1.56

0.789

1.078

0.431

6.1742-2.2

2.4-2.9 1.3

2.0 3-6.8

Chèn kính

Tay vịn lan can Tay vịn lan can

Nắp chụp ngoài lan can
25.4

Đế lan can

HỆ LAN CAN XFA

16

59.8

20.5

2

1.3

19.9

44.9

2

72.4

46
.3

59
.2

2.
9

32
.7

95
.8

99

2.4


